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A. CÁC KHÁI NIỆM 

I. PHÉP THỬ - KHÔNG GIAN MẪU 

1. Khái niệm 

- Phép thử ngẫu nhiên (gọi tắt là phép thử) là một thí nghiệm hay một hành động mà: 

+ Kết quả cửa nó không đoán trước được; 

+ Có thể xác định được tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra. 

- Phép thử thường được kí hiệu bởi chữ T. 

- Tập hợp tất cra các kết quả có thể xảy ra của phép thử được gọi là không gian mẫu của phép thử và kí hiệu 

bởi chữ   (đọc là ô – mê – ga). 

2. Các ví dụ 

Ví dụ 1: Tìm không gian mẫu của phép thử T là “Gieo một con súc sắc”. 

Giải: 

Cách 1:  1;2;3;4;5;6T  . Số phần tử   6n    hoặc 6  . 

Cách 2:  |1 6,T i i i     . 

Ví dụ 2: Tìm không gian mẫu của phép thử T là “Gieo một đồng tiền xu”. 

Giải 

 ; ; 2S N    . 

Ví dụ 3: Tìm không gian mẫu của phép thử T là “Gieo một đồng tiền xu hai lần” 

Giải 

 ; ; ;SN SS NS NN   

T: Bước 1: Lần I: 2 kết quả 

    Bước 2: Lần II: 2 kết quả 

  Quy tắc nhân: 2.2 4  kết quả. 

Ví dụ 4: Tìm không gian mẫu của phép thử T là "Gieo hai đồng xu phân biệt". 

Giải 

 ; ; ; , 4SN SS NS NN    . 

Ví dụ 5: Tìm không gian mẫu của phép thử T là "Gieo một con súc sắc hai lần". 

Giải 

BÀI GIẢNG: PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ 

CHUYÊN ĐỀ: TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT 

MÔN TOÁN LỚP 11 

THẦY GIÁO: NGUYỄN CÔNG CHÍNH – GV TUYENSINH247.COM 
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  

  

; | ; 1;2;3;4;5;6

; |1 ; 6, ,

6.6 36

i j i j

i j i j i j

  

   

  

  

Ví dụ 6: Tìm không gian mẫu của phép thử T là "gieo hai con súc sắc phân biệt". 

Giải 

  ; |1 ; 6, ;

6.6 36

x y x y x y    

  
 

Ví dụ 7: Tính số phần tử của không gian mẫu của phép thử T là "Rút ngẫu nhiên 5 quân bài từ bộ tú lơ khơ 

52 quân". 

Giải 

5

32 2598960C   . 

Ví dụ 8: Tính số phần tử của không gian mẫu của phép thử T là "Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên bé hơn 

100". 

Giải 

 

 

100, 0;1;2;3;...;98;99

| 0 100;i i i

   

   
. 

Ví dụ 9: Một hộp có 3 quả cầu trắng và 4 quả cầu xanh khác nhau. 

Cho các phép thử 1 :T  "Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai quả bất kì". 

Và phép thử 2T : "Chọn ngẫu nhiên liên tiếp hai lần một quả". 

Mô tả không gian mẫu của hai phép thử trên. 

Giải 

2

1 1 7

2

2 2 7

: 21

: 42

T C

T A

  

  
  

Ví dụ 10: Có hai hộp, hộp I có 6 quả cầu trắng và 4 quả cầu đen, hộp II có 4 quả cầu trắng và 6 quả cầu đen. 

Cho phép thử T:  "Chọn ngẫu nhiên từ mỗi hộp một quả". Mô tả không gian mẫu của phép thử trên. 

Giải 

Hộp I: 10 quả. 

Hộp II: 10 quả. 

1 1

10 10. 10.10 100C C    . 

II. BIẾN CỐ 

Ví dụ 1: Cho T là phép thử: “Gieo một đồng tiền hai lần” 

- Đây là phép thử với không gian mẫu  , , ,SS SN NS NN  . 
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- Xét biến cố (sự kiện) A: “Kết quả của hai lần gieo là như nhau”. Ta thấy việc xảy ra hay không xảy ra biến 

cố A tùy thuộc vào kết quả của T. Nó xảy ra khi và chỉ khi trong hai kết quả SS, NN xuất hiện. Các kết quả 

này gọi là kết quả thuận lợi cho A. 

Như vậy sự kiện A tương ứng với một và chỉ một tập con  ,SS NN  của  . Ta viết  ,A SS NN  và gọi A 

là một biến cố liên quan đến phép thử T. 

Tương tự biến cố B: "Có ít nhất một lần xuất hiện mặt ngửa", B được mô tả như sau: 

 , ,B SN NS NN  

Ngược lại, biến cố  ,C SS SN  là biến cố có thể được phát biểu dưới dạng mệnh đề là: "Mặt sấp xuất hiện 

trong lần giao đầu tiên". 

Các biến cố A, B, C ở trên đều gắn liền với phép thử gieo một đồng tiền hai lần nên nói chúng liên quan đến 

phép thử T đã cho. Từ đó ta có định nghĩa về biến cố: 

1. Định nghĩa 

Một cách tổng quát: 

- Biến cố A liên quan đến phép thử T là biến cố mà việc xảy ra hay không xảy ra của A thỳ thuộc vào kết quả 

của T. 

- Mỗi một kết quả của T làm cho A xảy ra được gọi là một kết quả thuận lợi cho A. 

- Tập hợp các kết quả thuận lợi cho A kí hiệu là A  hoặc viết tắt là tập A luoon. Khi đó ta nói biến cố A 

được mô tả bởi tập A . 

- Như vậy biến cố là một tập con của không gian mẫu. Mỗi biến cố liên quan đến phép thử là một tập hợp 

bao gồm các kết quả nào đó của phép thử. 

- Biến cố đôi khi được cho dưới dạng mệnh đề xác định tập hợp như ở trên. 

- Kí hiệu các biến cố bằng chữ cái in hoa A, B, C, D, E, F, … 

- Từ nay khi cho các biến cố A, B, … mà không nói năng gì thêm, ta tự hiểu chúng đang nói về cùng một 

phép thử. 

2. Biến cố không thể và biến cố chắc chắn 

Ví dụ 2: Giả sử T là phép thử: "Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất một lần". Mô tả không gian mẫu và 

xác định kết quả cho các biến cố sau: 

A: "Số chấm trên mặt xuất hiện là mốt số chẵn". 

B: "Số chấm trên mặt xuất hiện là mốt số lẻ". 

C: "Số chấm trên mặt xuất hiện là mốt số nguyên tố". 

D: "Con súc sức xuất hiện mặt có số chấm chia hết cho 3". 

E: "Con súc sắc xuất hiện mặt 7 chấm". 

F: "Con súc sắc xuất hiện mặt có số chấm không vượt quá 6". 

Giải 

Không gian mẫu  1;2;3;4;5;6 , 6    . 
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A: "Số chấm trên mặt xuất hiện là mốt số chẵn" A  hay  2;4;6A  . 

B: "Số chấm trên mặt xuất hiện là mốt số lẻ"  1;3;5B  . 

C: "Số chấm trên mặt xuất hiện là mốt số nguyên tố"  2;3;5C  . 

D: "Con súc sức xuất hiện mặt có số chấm chia hết cho 3"  3;6D  . 

E: "Con súc sắc xuất hiện mặt 7 chấm" E  . 

F: "Con súc sắc xuất hiện mặt có số chấm không vượt quá 6"  1;2;3;4;5;6F     

Ta có: 

- Biến cố chắc chắn là biến cố luôn xảy ra khi thực hiện phép thử T và được mô tả bởi tập   và được kí 

hiệu là  . 

- Biến cố không thể (hay biến cố không) là biến cố không bao giờ xảy ra được khi thực hiện phép thử T và 

được mô tả bởi tập rỗng   và được kí hiệu là  . 

III. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN BIẾN CỐ 

1. Biến cố đối 

- Cho A là một biến cố liên quan đến một phép thử. Khi đó biến cố "khổng xảy ra A" gọi là biến cố đối của 

A. Kí hiệu là A . Tập hợp  các kết quả thuận lợi cho A  là: \A A . 

- Do A A     xảy ra khi và chỉ khi A không xảy ra. 

Trong ví dụ 2 trước: Xét phép thử: "Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất một lần". 

A: "Số chấm trên mặt xuất hiện là một số chẵn". 

B: "Số chấm trên mặt xuất hiện là một số lẻ". 

Ta thấy ngay A, B là hai biến cố đối nhau, B A . 

2. Biến cố hợp, giao, xung khắc 

- Cho A, B là hai biến cố liên quan đến phép thử. 

+ Tập A B  được gọi là hợp của hai biến cố A và B. A B  xảy ra khi và chỉ khi A xảy ra hoặc B xảy ra. 

+ Tập A B  được gọi là giao của hai biến cố A và B. A B  hay .A B  xảy ra khi và chỉ khi A và B cùn 

đồng thời xảy ra. 

+ Nếu A B   thì ta nói A, B xung khắc. A xảy ra thì B không xảy ra và ngược lại, chúng không khi nào 

cùng xảy ra. 

Ví dụ 1: Chọn ngẫu nhiên một bạn học sinh trường em. Gọi A là biến cố: "Bạn đó là học sinh giỏi Toán" và 

B là biến cố: "Bạn đó là học sinh giỏi Văn". Khi đó A B  là biến cố: "Bạn đó là học sinh giỏi Toán hoặc 

giỏi Văn". 

Ví dụ 2: Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất một lần. Gọi A là biến cố: "Xuất hiện mặt chẵn chấm" và B 

là biến cố "Xuất hiện mặt lẻ chấm". Khi đó A và B là hai biến cố đối nhau. ,A B B A  . 

Đồng thời A B   nên ,A B  cũng là hia biến cố xung khắc. Đã xuất hiện mặt chẵn thì không thểx uất 

hiện mặt lẻ được. 
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Như vậy: Hai biến cố đối nhau chắc chắn là xung khắc. 

Ví dụ 3: Chọn ngẫu nhiên một bạn học sinh trường em. Gọi A là biến cố: "Bạn đó là học sinh khối 10" và B 

là biến cố: "Bạn đó là học sinh khối 11". Khi đó A B   hay ta nói ,A B  là hai biến cố xung khắc. Đã là 

lớp 10 thì không thể là 11. Nhưng rõ ràng A và B không phải là hai biến cố đối nhau. Không phải lớp 10 hì 

có thể là 11, 12, … 

Như vậy: Hai biến cố xung khắc thì chưa chắc đối nhau. 

Ví dụ 4: Xét phép thử T: "Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất hai lần". Mô tả không gian mẫu và xác 

định kết quả cho các biến cố sau: 

A: "Kết quả của hai lần gieo là như nhau". 

B: "Có ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp". 

C: "Lần thư hai mới xuất hiện mặt sấp". 

D: "Kết quả của hai lần gieo là khác nhau" 

 Tìm , , ,A B A C A D A B C     , , , ,A B A D A B  . 

Cho nhận xét. 

Giải 

+  , , ,SS SN NS NN  , 4  . 

 

 

 

 

 

,

, ,

,

A SS NN

B SN NS SS

C NS

D SN NS

A B SS

A C

A D

A B C

 

 

 

 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

, , ,

, , ,

\ ,

\

A B SS NN SN NS

A D SS NN SN NS

A A SN NS

B B NN

  

  

   

   

   

Ví dụ 5: Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần và quan sát số chấm xuất hiện. 

a) Mô tả không gian mẫu. 

b) Xác định các biến cố sau. 

A: “Lần thứ nhất xuất hiện mặt 6 chấm”. 

B: “Lần thứ hai xuất hieneh mặt 6 chấm”. 

C: “Ít nhất một lần xuất hiện mặt 6 chấm”. 

D: “Không lần nào xuất hiện mặt 6 chấm”. 
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Giải 

a)   ; |1 i, j 6; i; ji j     . 

6.6 36    kết quả. 

b)             6;1 ; 6;2 ; 6;3 ; 6;4 ; 6;5 ; 6;6A  . 

6A  . 

            1;6 ; 2;6 ; 3;6 ; 4;6 ; 5;6 ; 6;6B  . 

6B  . 

          1;6 ; 6;1 ; 2;6 ; 6;2 ;...; 6;6C    

11C  . 

  ; , 1 ; 6, ;D i j i j i j    . 

5.5 25D   . 

36 11 25C D D C      . 

Ví dụ 6: Có 3 xạ thủ đi săn thỏ. Gọi kP  là biến cố: “Xạ thủ thứ k bắn trúng con mồi” với 1,2,3k  . 

Hãy dùng các phép toán biểu diễn các biến cố sau qua 1 2 3, ,P P P : 

A: “Cả ba xạ thủ cùng bắn trúng con mồi”. 

B: “Không có xạ thủ nào bắn trúng con mồi” 

C: “Có đúng một xạ thủ bắn trúng con mồi”. 

D: “Có đúng hai xạ thủ bắn trúng con mồi”. 

E: “Có tối đa một xạ thủ bắn trúng con mồi”. 

Giải 

Biến cố: 

1P : “Xạ thủ thứ nhất bắn trúng con mồi” 

2P : “Xạ thủ thứ hai bắn trúng con mồi” 

3P : “Xạ thủ thứ ba bắn trúng con mồi” 

1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2 3

. .

. .

. . . . . .

. . . . . .

1 . .

A P P P P P P

B P P P P P P

C P P P P P P P P P

D P P P P P P P P P

E P P P

   

   

  

  

 

. 

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN 
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Bài 1: Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất và quan sát số chấm xuất hiện. 

a) Mô tả không gian mẫu. 

b) Xác định các biến cố sau: 

A: “Xuất hiện mặt chẵn chấm”. 

B: “Xuất hiện mặt lẻ chấm”. 

C: “Xuất hiện mặt số chấm không nhỏ hơn 3”. 

D: “Xuất hiện mặt có chẵn chấm và không nhỏ hơn 3”. 

c) Trong các biến cố trên, hãy tìm các cặp biến cố đối, biến cố xung khắc. 

Bài 2: Gieo một đồng tiên cân đối đồng chất ba lần và quan sát sự xuất hiện mặt sấp (S), mặt ngửa (N). 

a) Xây dựng không gian mẫu. 

b) Xác định các biến cố sau: 

A: “Lần gieo đầu xuất hiện mặt sấp”. 

B: “Ba lần xuất hiện các mặt như nhau”. 

C: “Đúng hai lần xuất hiện mặt sấp”. 

D: “Ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp”. 

E: “Ba lần xuất hiện mặt ngửa”. 

c) Trong các biến cố trên, hãy tìm các cặp biến cố đối, biến cố xung khắc. 

Bài 3: Gieo một đồng tiền, sau đó gieo một con súc sắc. Quan sát sự xuất hiện mặt sấp (S), mặt ngửa (N) 

của đồng tiền và số chấm xuất hiện trên con súc sắc. 

a) Xây dựng không gian mẫu. 

b) Xác định các biến cố sau: 

A: “Xuất hiện mặt sấp và mặt chẵn chấm”. 

B: “Xuất hiện mặt ngửa và mặt lẻ chấm”. 

C: “Xuất hiện mặt 6 chấm”. 

Bài 4: Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất ba lần. Quan sát số chấm xuất hiện trên con súc sắc. 

a) Xây dựng không gian mẫu. 

b) Xác định các biến cố sau: 

A: “Tổng số chấm trong ba lần gieo bằng 6”. 

B: “Số chấm trong lần gieo thứ nhất bằng tổng số chấm hai lần gieo sau đó”. 

C: “Số chấm trong ba lần giao theo thứ tự là ba chữ số tự nhiên liên tiếp”. 

D: “Số chấm trong ba lần gieo theo thứ tự tạo thành một số tự nhiên có các chữ số tăng dần 

và chia hết cho 5”. 

Bài 5: Từ một hộp chứa 3 bi trắng, 2 bi đỏ khác nhau. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 bi. 

a) Xây dựng không gian mẫu. 

b) Xác định các biến cố sau: 



 

 8 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử 

- Địa – GDCD tốt nhất! 

 

A: “Hai bi cùng màu trắng”. 

B: "Hai bi cùng màu đỏ". 

C: "Hai bi cùng màu". 

D: "Hai bi khác màu". 

c) Trong các biến cố trên, hãy tìm các cặp biến cố đối, biến cố xung khắc. 

Bài 6: Gieo một con súc sắc hai lần. Quan sát số chấm xuất hiện trên con súc sắc. 

a) Xây dựng không gian mẫu. 

b) Xác định các biến cố sau: 

A: “Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo nhỏ hơn 8”. 

B: “Tích số chấm xuất hiện trong hai lần gieo lớn hơn 10”. 

C: “Hai lần gieo đều xuất hiện mặt chẵn chấm”. 

D: “Tổng số chấm hai lần gieo là một số chia hết cho 3”. 

c) Phát biểu các biến cố sau dưới dạng mệnh đề: 

            

         

            

6;1 ; 6;2 ; 6;3 ; 6;4 ; 6;5 ; 6;6

2;6 ; 6;2 5;3 ; 3;5 ; 4;4

1;1 ; 2;2 ; 3;3 ; 4;4 ; 5;5 ; 6;6

E

F

H







  

Bài 7: Hai bạn học sinh cùng đi thi. 

Gọi 1P  là biến cố: “Người thứ nhất thi đậu”. 

Gọi 2P  là biến cố: “Người thứ hai thi đậu”. 

a) Hãy biểu diễn các biến cố sau qua 1P  và 2P : 

A: “Cả hai cùng thi đậu”. 

B: “Không có ai thi đậu”. 

C: “Có đúng một người thi đậu”. 

D: “Có ít nhất một người thi đậu”. 

b) Nêu quan hệ giữa B và D, A và C. 

Bài 8: Một lớp có 60 học sinh trong đó có 40 người đăng kí học Toán, 30 người học Văn và 20 người học cả 

hai môn trên. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. 

a) Tính số phần tử của không gian mẫu. 

b) Tính số các kết quả thuận lợi cho các biến cố: 

A: “Học sinh được chọn học Toán”. 

B: “Học sinh được chọn học Văn”. 

C: “Học sinh được chọn học cả Toán và Văn”. 

D: “Học sinh được chọn có học ít nhất một môn”. 
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E: “Học sinh được chọn không học môn nào”. 

Bài 9: Một cỗ tú lơ khơ gồm có 52 quân. Rút ngẫu nhiên 5 quân bài bất kì. 

a) Tính số phần tử của không gian mẫu. 

b) Cho các biến cố: 

A: “Trong 5 quân bài rút ra có 3 quân át”. 

B: “Trong 5 quân bài rút ra có một bộ tứ quý”. 

C: “Trong 5 quân bài rút ra có ít nhất 1 quân K”. 

D: “Trong 5 quân bài rút ra có nhiều nhất 1 quân J màu đỏ”. 

Tính số kết quả thuận lợi cho các biến cố trên. 

Bài 10: Một lớp có 25 đoàn viên gồm 10 nam và 15 nữ. Chọn ngẫu nhiên 4 bạn trong lớp để đi tham dự hội 

trại 26/3. 

a) Tính số phần tử của không gian mẫu. 

b) Cho các biến cố: 

A: “Trong 4 bạn có số nam bằng số nữ”. 

B: “Trong 4 bạn phải có bạn nữ”. 

C: “Trong 4 bạn có đủ nam và nữ”. 

D: “Trong 4 bạn có không quá 2 bạn nam”. 

Tính số kết quả thuận lợi cho các biến cố trên. 


